
Mã Thiệp Hình Ảnh Loại giấy-quy cách in… Giá tiền / bộ Ghi chú khác

DQ-BTD102-

601

* Giấy Kem NK210g

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* In CMYK 1 mặt

* BT khổ TP 12.6x17.6cm

* Lót 2 tờ có bế khổ 11.2x15.5cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 1,800đ
(giá lẻ: BT 1,500đ, 2 lót 820đ, 1 tờ có bế 

580đ )

=> + VAT = 1,944đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)
(Khuôn thông dụng: giá áp 

dụng cho SL từ 100 bộ tới 

499 bộ)

DQ-BTD102-

602

* Giấy Kem NK210g

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* In CMYK 1 mặt

* BT khổ TP 12.6x17.6cm

* Lót 2 tờ có bế khổ 11.2x15.5cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 1,800đ
(giá lẻ: BT 1,500đ, 2 lót 820đ, 1 tờ có bế 

580đ )

=> + VAT = 1,944đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)
(Khuôn thông dụng: giá áp 

dụng cho SL từ 100 bộ tới 

499 bộ)

DQ-BTD102-

603

* Giấy Kem NK210g + Vân nhật

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* In CMYK 1 mặt 

* BT khổ TP 12.6x17.6cm

* Lót 2 tờ có bế khổ 11.2x15.5cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 2,000đ
(giá lẻ: BT 1,600đ, 2 lót 920đ, 1 tờ có bế 

630đ )

=> + VAT = 2,160đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)
(Khuôn thông dụng: giá áp 

dụng cho SL từ 100 bộ tới 

499 bộ)

DQ-BTD102-

604

* Giấy Kem NK210g + Vân nhật

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* In CMYK 1 mặt 

* BT khổ TP 12.6x17.6cm

* Lót 2 tờ có bế khổ 11.2x15.5cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 2,000đ
(giá lẻ: BT 1,600đ, 2 lót 920đ, 1 tờ có bế 

630đ )

=> + VAT = 2,160đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)
(Khuôn thông dụng: giá áp 

dụng cho SL từ 100 bộ tới 

499 bộ)

DQ-BTD102-

605

* Giấy Trắng Ánh kim Thơm 2MB 

220gsm( BT + Lót cùng định lượng)

* In CMYK 1 mặt

* BT khổ TP 12.6x17.6cm

* Lót 2 tờ có bế khổ 11.2x15.5cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 2,200đ
(giá lẻ: BT 1,650đ, 2 lót 900đ, 1 tờ có bế 

650đ, 1 tờ thẳng 550đ )

=> + VAT = 2,376đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)
(Khuôn thông dụng: giá áp 

dụng cho SL từ 100 bộ tới 

499 bộ)

DQ-BTD102-

606

* Giấy Trắng Ánh kim Thơm 2MB 

220gsm( BT + Lót cùng định lượng)

* In CMYK 1 mặt

* BT khổ TP 12.6x17.6cm

* Lót 2 tờ có bế khổ 11.2x15.5cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 2,200đ
(giá lẻ: BT 1,650đ, 2 lót 900đ, 1 tờ có bế 

650đ, 1 tờ thẳng 550đ )

=> + VAT = 2,376đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)
(Khuôn thông dụng: giá áp 

dụng cho SL từ 100 bộ tới 

499 bộ)

DQ-BTN101-

607

* Giấy Kem NK210g

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* In CMYK 1 mặt

* BT khổ TP 17.6x12.6cm

* Lót 2 tờ có bế khổ 11.2x15.5cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 1,750đ
(giá lẻ: BT 1,600đ, 2 lót 820đ, 1 tờ có bế 

580đ, 1 tờ thẳng 480đ )

=> + VAT = 1,890đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)
(Khuôn thông dụng: giá áp 

dụng cho SL từ 100 bộ tới 

499 bộ)

DQ-BTN101-

608

* Giấy Kem NK210g

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* In CMYK 1 mặt

* BT khổ TP 17.6x12.6cm

* Lót 2 tờ cắt thẳng 11.2x15.5cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 1,750đ
(giá lẻ: BT 1,600đ, 2 lót 820đ, 1 tờ có bế 

580đ, 1 tờ thẳng 480đ )

=> + VAT = 1,890đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)
(Khuôn thông dụng: giá áp 

dụng cho SL từ 100 bộ tới 

499 bộ)

DQ-BTN101-

609

* Giấy Kem NK210g

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* In CMYK 1 mặt

* BT khổ TP 17.6x12.6cm

* Lót 2 tờ cắt thẳng 11.2x15.5cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 1,750đ
(giá lẻ: BT 1,600đ, 2 lót 820đ, 1 tờ có bế 

580đ, 1 tờ thẳng 480đ )

=> + VAT = 1,890đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)
(Khuôn thông dụng: giá áp 

dụng cho SL từ 100 bộ tới 

499 bộ)

DQ-BTN101-

610

* Giấy Kem NK210g + vân Nhật ( BT + 

Lót cùng định lượng)

* In CMYK 1 mặt

* BT khổ TP 17.6x12.6cm

* Lót 2 tờ có bế khổ 11.2x15.5cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 1,950đ
(giá lẻ: BT 1,700đ, 2 lót 920đ, 1 tờ có bế 

630đ, 1 tờ thẳng 530đ )

=> + VAT = 2,106đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn thông dụng: giá 

áp dụng cho SL từ 100 bộ 

tới 499 bộ)
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Mã Thiệp Hình Ảnh Loại giấy-quy cách in… Giá tiền / bộ Ghi chú khác

DQ-BTN101-

611

* Giấy Kem NK210g + vân Nhật ( BT + 

Lót cùng định lượng)

* In CMYK 1 mặt

* BT khổ TP 17.6x12.6cm

* Lót 2 tờ cắt thẳng 11.2x15.5cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 1,950đ
(giá lẻ: BT 1,700đ, 2 lót 920đ, 1 tờ có bế 

630đ, 1 tờ thẳng 530đ )

=> + VAT = 2,106đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn thông dụng: giá 

áp dụng cho SL từ 100 bộ 

tới 499 bộ)

DQ-BTN101-

612

* Giấy ánh kim thơm 2MB 220g

 ( BT + Lót cùng định lượng)

* In CMYK 1 mặt

* BT khổ TP 17.6x12.6cm

* Lót 2 tờ có bế khổ 11.2x15.5cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 2,050đ
(giá lẻ: BT 1,700đ, 2 lót 900đ, 1 tờ có bế 

650đ, 1 tờ thẳng 550đ )

=> + VAT = 2,214đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn thông dụng: giá 

áp dụng cho SL từ 100 bộ 

tới 499 bộ)

DQ-BTN101-

613

* Giấy ánh kim thơm 2MB 220g

 ( BT + Lót cùng định lượng)

* In CMYK 1 mặt

* BT khổ TP 17.6x12.6cm

* Lót 2 tờ cắt thẳng 11.2x15.5cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 2,050đ
(giá lẻ: BT 1,700đ, 2 lót 900đ, 1 tờ có bế 

650đ, 1 tờ thẳng 550đ )

=> + VAT = 2,214đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn thông dụng: giá 

áp dụng cho SL từ 100 bộ 

tới 499 bộ)

DQ-BTN101-

614

* Giấy Kem NK210g + vân Nhật

 (BT + Lót cùng định lượng)

* In CMYK 1 mặt

* BT khổ TP 17.6x12.6cm

* Lót 2 tờ có bế khổ 11.2x15.5cm

* Giấy quấn: giấy can 113g, 11.4x4cm

* Tem bế nổi (mã DQ34 nhẫn đôi, màu Dương 

nhạt mã 62)

* Gia công: gấp và dán giấy quấn, dán tem 

vào giấy quấn.

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 3,100đ
(-Bộ không phụ kiện 1,950đ

Phụ kiện:Giấy can 400đ, tem nổi 400đ, 

-Gia công: Gập và dán giấy quấn 200đ, 

dán tem 150đ

-giá lẻ: BT 1,700đ, 2 lót 920đ, 1 tờ có bế 

630đ, 1 tờ thẳng 530đ ) 

=> + VAT = 3,348đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn thông dụng: giá 

áp dụng cho SL từ 100 bộ 

tới 499 bộ)

DQ-TTN20-620
* Thiệp: Giấy Kem NK 210g, In CMYK 2 mặt + 

bế khuôn TTN20 dạng túi khổ gập 18x13cm 

+dán túi

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 2,350đ/ bộ
=> + VAT = 2,538đ/bộ

* Túi thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)
(Khuôn khác: giá áp dụng cho 

SL từ 300 bộ tới 499 bộ)

DQ-TTN20-621
* Thiệp: Giấy Kem NK 210g, In CMYK 2 mặt + 

bế khuôn TTN20 dạng túi khổ gập 18x13cm 

+dán túi

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 2,350đ/ bộ
=> + VAT = 2,538đ/bộ

* Túi thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)
(Khuôn khác: giá áp dụng cho 

SL từ 300 bộ tới 499 bộ)

DQ-TTN20-622
* Thiệp: Giấy Kem NK 210g, In CMYK 2 mặt + 

bế khuôn TTN20 dạng túi khổ gập 18x13cm 

+dán túi

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 2,350đ/ bộ
=> + VAT = 2,538đ/bộ

* Túi thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)
(Khuôn khác: giá áp dụng cho 

SL từ 300 bộ tới 499 bộ)

DQ-TTN20-623
* Thiệp: Giấy Kem NK 210g, In CMYK 2 mặt + 

bế khuôn TTN20 dạng túi khổ gập 18x13cm 

+dán túi

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 2,350đ/ bộ
=> + VAT = 2,538đ/bộ

* Túi thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)
(Khuôn khác: giá áp dụng cho 

SL từ 300 bộ tới 499 bộ)

DQ-TTN20-624
* Thiệp: Giấy Kem NK 210g + Vân nhật, In 

CMYK 2 mặt + bế khuôn TTN20 dạng túi khổ 

gập 18x13cm +dán túi

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 2,550đ/ bộ
=> + VAT = 2,754đ/bộ

* Túi thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)
(Khuôn khác: giá áp dụng cho 

SL từ 300 bộ tới 499 bộ)

DQ-TTN20-625
* Thiệp: Giấy Kem NK 210g + Vân nhật, In 

CMYK 2 mặt + bế khuôn TTN20 dạng túi khổ 

gập 18x13cm +dán túi

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 2,550đ/ bộ
=> + VAT = 2,754đ/bộ

* Túi thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)
(Khuôn khác: giá áp dụng cho 

SL từ 300 bộ tới 499 bộ)

DQ-TTN20-626
* Thiệp: Giấy Trắng Ánh kim Thơm 2MB 

190gsm, In CMYK 2 mặt + bế khuôn TTN20 

dạng túi khổ gập 18x13cm +dán túi

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 2,700đ/ bộ
=> + VAT = 2,916đ/bộ

* Túi thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)
(Khuôn khác: giá áp dụng cho 

SL từ 300 bộ tới 499 bộ)

DQ-TTN25-627
* Thiệp: Giấy Trắng Ánh kim Thơm 2MB 

190gsm, In CMYK 2 mặt + bế khuôn TTN25 

dạng túi khổ gập 18x13cm +dán túi

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 2,700đ/ bộ
=> + VAT = 2,916đ/bộ

* Túi thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)
(Khuôn khác: giá áp dụng cho 

SL từ 300 bộ tới 499 bộ)



Mã Thiệp Hình Ảnh Loại giấy-quy cách in… Giá tiền / bộ Ghi chú khác

DQ-BTN106-

631

* Giấy Kem NK230g ( BT + Lót báo + lót mời 

cùng định lượng)

* BT in CMYK 2 mặt (22x10cm)

* Lót báo in CMYK 2 mặt, khổ gập 

8.8x12.5cm. 

* Tờ mời in CMYK 2 mặt (20.4x8cm) 

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 3,050đ
(giá lẻ: BT 1,926đ, 2 tờ lót

1,780đ, chỉ lót báo 1,400đ,

chỉ lót mời 900đ)

=> + VAT = 3,294đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN106-

632

* Giấy Ánh kim thơm 2MB 220g ( BT + Lót báo 

+ lót mời cùng định lượng)

* BT in CMYK 2 mặt (22x10cm)

* Lót báo in CMYK 2 mặt, khổ gập 

8.8x12.5cm. 

* Tờ mời in CMYK 2 mặt (20.4x8cm) 

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 3,450đ
(giá lẻ: BT 1,980đ, 2 tờ lót

1,820đ, chỉ lót báo 1,450đ,

chỉ lót mời 950đ)

=> + VAT = 3,726đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN106-

633

* Giấy Dương đậm nhũ 1M 210g ( BT + Lót 

báo + lót mời cùng định lượng)

* BT : in 2 mặt (22x10cm)

* Lót báo: in 2 mặt, khổ gập 8.8x12.5cm. 

* Tờ mời: in 2 mặt (20.4x8cm) 

* Tem bế nổi: Mã khuôn 33 hoa hồng, màu 

kem mã 57

* dây cột +máy bay: kim tuyến bạc

* Gia công: dán tem vào BT, cột máy bay vào 

lót báo.

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 6,650đ
(=> bộ thiệp chưa phụ kiện: 4,600đ/ bộ.

=> Phụ kiện: tem 400, công dán tem 

150. Máy bay 1,000

 dây 200đ, công cột dây 300đ.

=> Giá lẻ: BT 1,980đ, 2 tờ lót

1,820đ, chỉ lót báo 1,450đ,

chỉ lót mời 950đ)

=> + VAT = 7,182đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN101B-

634

* Giấy Kem NK230g + Vân nhật

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* Lót xếp 3 in 2M + bế, khổ gập lại 

11.5x15.7cm

* BT in 1M, khổ TP 17.6x12.6cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 3,000đ
(giá lẻ: BT 1,750đ, lót gập 3 có bế  

2,200đ )

=> + VAT = 3,240đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN101B-

635

* Giấy ánh kim thơm 2MB 220g

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* Lót xếp 3 in 2M + bế, khổ gập lại 

11.5x15.7cm

* BT in 1M, khổ TP 17.6x12.6cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 3,200đ
(giá lẻ: BT 1,700đ, lót gập 3 có bế  

2,300đ )

=> + VAT = 3,456đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN101B-

636

* Giấy ánh kim thơm 2MB 220g

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* Lót xếp 3 in 2M + bế, khổ gập lại 

11.5x15.7cm

* BT in 1M, khổ TP 17.6x12.6cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 3,200đ
(giá lẻ: BT 1,700đ, lót gập 3 có bế  

2,300đ )

=> + VAT = 3,456đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN101B-

637

* Giấy ánh kim thơm 2MB 220g

  ( BT + Lót cùng định lượng)

* Lót xếp 3 in 2M + bế, khổ gập lại 

11.5x15.7cm

* BT in 1M, khổ TP 17.6x12.6cm

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 4,600đ
(giá lẻ: BT 1,700đ, lót gập 3 có bế KTS  

3,700đ )

=> + VAT = 4,968đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN114-

638

* Giấy MT Kraft kem 250g + Vân Nhật ( BT + 

Lót cùng định lượng)

* Lót 2 tờ: in 1M + bế kiểu, khổ TP 

12.2x17.7cm

* B.Thư: in 1M + bế nổi không nhũ + bế khuôn 

BTN114 khổ TP 18.5x13cm.

* Tem bế nổi: Mã khuôn 31 cành hồng, màu 

kem mã 57.

* Gia công: dán tem vào BT.

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 4,570đ
( Giá lẻ: BT 2,340đ, bộ lót 2 tờ 1,630đ, 

tem 450đ, dán tem 150đ, mua 1 lót 

1,300đ)

=> + VAT = 4,936đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTD110-

645

* Giấy Kem NK 300g + Vân Nhật ( BT + Lót 

cùng định lượng)

* Lót 2 tờ: in 1M + bế kiểu, khổ TP 

11.7x17.4cm

* B.Thư: in 1M +dán nổi hoa + bế khuôn 

BTD110 khổ TP 12.5x18.5cm.

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 4,740đ
( Giá lẻ: BT 3,140đ, bộ lót 2 tờ 1,600đ, 

mua 1 lót 1,300đ)

=> + VAT = 5,119đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(không lấy hoa nổi giảm 

1,000đ)

(Khuôn khác: giá áp dụng cho 

SL từ 300 bộ tới 499 bộ)



Mã Thiệp Hình Ảnh Loại giấy-quy cách in… Giá tiền / bộ Ghi chú khác

DQ-BTD110-

646

* Giấy Kem NK 300g + Vân Nhật ( BT + Lót 

cùng định lượng)

* Lót 2 tờ: in 1M + cắt thẳng khổ TP 

11.7x17.4cm

* B.Thư: in 1M + bế nổi 3D + bế khuôn 

BTD110 khổ TP 12.5x18.5cm.

* Tem bế nổi: Mã khuôn 33 hoa hồng, màu 

đồng nhạt mã 60.

* Gia công: dán tem vào BT.

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 5,070đ + phí LK bế 

nổi BT 100,000đ
( Giá lẻ: BT 3,340đ, bộ lót 2 tờ 1,180đ, 

mua 1 lót 800đ, tem 400đ, dán tem 

150đ)

=> + VAT = 5,476đ/bộ + phí 108,000đ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn khác: giá áp dụng cho 

SL từ 300 bộ tới 499 bộ)

DQ-BTN114-

647-Xanh

* B.Thư: Giấy MT Green Beige 209g +  in 1M + bế 

nổi 2D không nhũ + bế khuôn BTN114 khổ TP 

18.5x13cm + dán.

* Lót 2 tờ: GIẤY MT Kraft kem 300gsm+ Vân nhật 

+ in 1M +bế nổi 3D không nhũ + bế kiểu, khổ TP 

12.2x17.7cm

* Tem bế nổi: Mã khuôn 32 cành hoa, màu 

xanh bơ mã 56.

* Gia công: dán tem vào BT.

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 7,110đ + Phí 

500,000đ. (gồm phí làm khuôn bế nổi 

BT 300k, lên khuôn bế nổi BT 100k, lên 

khuôn bế nổi lót 100k)

* Giá lẻ: ( BT 3,970đ, bộ lót 2 tờ 

2,540đ, tem 450đ, dán tem 150đ, mua  

lẻ 1 lót 1,600đ)

=> + VAT = 7,679đ/bộ + phí 540,000đ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN114-

647-Kem

* B.Thư: Giấy Kem NK 230g + Vân Nhật +  in 1M + 

bế nổi 2D không nhũ + bế khuôn BTN114 khổ TP 

18.5x13cm + dán.

* Lót 2 tờ: Giấy Kem NK 300g + Vân Nhật + in 1M 

+bế nổi 3D không nhũ + bế kiểu, khổ TP 

12.2x17.7cm

* Tem bế nổi: Mã khuôn 32 cành hoa, màu 

kem mã 57.

* Gia công: dán tem vào BT.

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 5,280đ + Phí 

500,000đ. (gồm phí làm khuôn bế nổi 

BT 300k, lên khuôn bế nổi BT 100k, lên 

khuôn bế nổi lót 100k)

* Giá lẻ: ( BT 2,390đ, bộ lót 2 tờ 

2,290đ, tem 450đ, dán tem 150đ, mua  

lẻ 1 lót 1,400đ)

=> + VAT = 5,702đ/bộ + phí 540,000đ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN114-

648-Đỏ KT

* B.Thư: Giấy Kim Tuyến Đỏ đô đế đỏ 220g + ép 

kim nội dung + bế khuôn BTN114 khổ TP 18.5x13cm 

+ dán.

* Lót báo: Giấy Kim Tuyến Đỏ đô đế đỏ 410g + ép 

kim nội dung + bế kiểu, khổ TP 11.6x17.6cm

* Lót mời: GIẤY Kem NK 250gsm+ Vân nhật + in 

1M +bế kiểu, khổ TP 11x17cm

* Tem bế nổi: Mã khuôn 32 cành hoa, màu 

vàng kim tuyến mã 51.

* Dây tua rua: màu đỏ

* Gia công: đóng mắt ngỗng 2 lót + cột dây tua 

rua + dán tem vào BT.

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 6,850đ + Phí LKEK 

550,000đ. (gồm phí LKEK BT 200k, 

phí LKEK LB 350k)

* Giá lẻ: ( BT 2,400đ, lót báo 

1,580đ,lót mời 1,020, mắt ngỗng 450đ, 

tem 450đ, dán tem 150đ, dây tua 700đ, 

cột dây tua 100đ))

=> + VAT = 7,398đ/bộ + phí 

594,000đ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn khác: giá áp dụng cho 

SL từ 300 bộ tới 499 bộ) .

* Lưu ý: Mẫu này BT chỉ ép 

kim, nếu thêm phần in giá sẽ 

cao hơn 1,300đ/ bao thư, 

không ép kim giảm 400đ.

* Giấy này khi viết tên khách 

mời được nhưng khá khó viết, 

khách hàng có thể tham khảo 

thêm dịch vụ in tên khách 

mời.

DQ-BTN114-

648-VàngKT

* B.Thư: Giấy Kim Tuyến Vàng Gold đế vàng 220g 

+ ép kim nội dung + bế khuôn BTN114 khổ TP 

18.5x13cm + dán.

* Lót báo: Giấy Kim Tuyến Vàng Gold đế vàng 410g 

+ ép kim nội dung + bế kiểu, khổ TP 11.6x17.6cm

* Lót mời: GIẤY Kem NK 250gsm+ Vân nhật + in 

1M +bế kiểu, khổ TP 11x17cm

* Tem bế nổi: Mã khuôn 32 cành hoa, màu 

vàng nhũ mã 52.

* Dây tua rua: màu kem

* Gia công: đóng mắt ngỗng 2 lót + cột dây tua 

rua + dán tem vào BT.

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 6,850đ + Phí LKEK 

550,000đ. (gồm phí LKEK BT 200k, 

phí LKEK LB 350k)

* Giá lẻ: 
( BT 2,400đ, lót báo 1,580đ,lót mời 

1,020, mắt ngỗng 450đ, tem 450đ, dán 

tem 150đ, dây tua 700đ, cột dây tua 

100đ))

=> + VAT = 7,398đ/bộ + phí 

594,000đ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn khác: giá áp dụng cho 

SL từ 300 bộ tới 499 bộ) .

* Lưu ý: Mẫu này BT chỉ ép 

kim, nếu thêm phần in giá sẽ 

cao hơn 1,300đ/ bao thư, 

không ép kim giảm 400đ.

* Giấy này khi viết tên khách 

mời được nhưng khá khó viết, 

khách hàng có thể tham khảo 

thêm dịch vụ in tên khách 

mời.

DQ-BTN114-

649-Đỏ đô HQ

* B.Thư: Giấy Đỏ Đô MT Hàn Quốc 180g +  in mực 

vàng gold 1M + Ép kim + bế nổi + bế khuôn BTN114 

khổ TP 18.5x13cm + dán.

* Lót 2 tờ: GIẤY MT Kraft kem 300gsm+ Vân nhật 

+ in 1M +bế nổi 3D không nhũ + bế kiểu, khổ TP 

12.2x17.7cm

* Tem bế nổi: Mã khuôn 34 nhẫn đôi, màu 

vàng nhũ mã 52.

* Gia công: dán tem vào BT.

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 7,350đ + Phí 

800,000đ. (gồm phí LKEP BT 200k, 

làm khuôn bế nổi BT 400k, lên khuôn bế 

nổi BT+Lót 200k)

* Giá lẻ: ( BT 4,260đ, bộ lót 2 tờ 

2,540đ, tem 400đ, dán tem 150đ, mua  

lẻ 1 lót 1,600đ)

=> + VAT = 7,938đ/bộ + phí 864,000đ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ)



Mã Thiệp Hình Ảnh Loại giấy-quy cách in… Giá tiền / bộ Ghi chú khác

DQ-BTN114-

649-Kem

* B.Thư: Giấy Kem NK 230g + Vận nhật +  in 1M + 

Ép kim + bế nổi + bế khuôn BTN114 khổ TP 

18.5x13cm + dán.

* Lót 2 tờ: Giấy Kem NK 300gsm+ Vân nhật + in 

1M +bế nổi 3D không nhũ + bế kiểu, khổ TP 

12.2x17.7cm

* Tem bế nổi: Mã khuôn 34 nhẫn đôi, màu 

kem mã 57.

* Gia công: dán tem vào BT.

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 5,530đ + Phí 

700,000đ. (gồm phí LKEP BT 100k, 

làm khuôn bế nổi BT 400k, lên khuôn bế 

BT+Lót 200k)

* Giá lẻ: ( BT 2,690đ, bộ lót 2 tờ 

2,290đ, tem 400đ, dán tem 150đ, mua  

lẻ 1 lót 1,400đ)

=> + VAT = 5,972đ/bộ + phí 756,000đ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN114-

650-Xanh

* B.Thư: Giấy MT Green Beige 209g +  in 1M + bế 

nổi 3D không nhũ + ép kim + bế khuôn BTN114 khổ 

TP 18.5x13cm + dán.

* Áo thiệp: Giấy MT Green Beige 209g +  bế nổi 3D 

không nhũ 2 khuôn + bế khuôn + gập gài sẵn khổ TP 

12.5x17.5cm.

* Lót 2 tờ: Giấy MT Cotton trắng kem 320g + in lún 

mực Xanh bơ mới 2-DQ18 + cắt khổ TP 11.5x16.4cm

* Tem bế nổi: Mã khuôn 35 hoa văn, màu 

xanh bơ mã 56.

* Gia công: dán tem vào BT.

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 11,840đ + Phí 

1,300,000đ. (gồm phí làm khuôn EK 

BT 100k, phí làm khuôn in lún lót 700k, 

phí lên khuôn bế nổi 3 khuôn 300k, phí 

lên in lún lót 200k)

* Giá lẻ: ( BT 4,270đ, áo thiệp 

3,720đ, bộ lót 2 tờ 3,200đ, tem 500đ, 

dán tem 150đ)

=> + VAT = 12,787đ/bộ + phí 

1,404,000đ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN114-

650-Kem

* B.Thư: Giấy MT Kraft kem 250g + Vân Nhật  +  in 

1M + bế nổi 3D không nhũ + ép kim + bế khuôn 

BTN114 khổ TP 18.5x13cm + dán.

* Áo thiệp: Giấy MT Kraft kem 250g + Vân Nhật  +  

bế nổi 3D không nhũ 2 khuôn + bế khuôn + gập gài 

sẵn khổ TP 12.5x17.5cm.

* Lót 2 tờ: Giấy MT Kraft kem 250g + Vân Nhật  + 

in KTS 1M + cắt khổ TP 11.5x16.4cm

* Tem bế nổi: Mã khuôn 35 hoa văn, màu 

Kem mã 57.

* Gia công: dán tem vào BT.

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 7,440đ + Phí 

400,000đ. (gồm phí làm khuôn EK BT 

100k, phí lên khuôn bế nổi 3 khuôn 

300k)

* Giá lẻ: ( BT 3,040đ, áo thiệp 

2,400đ, bộ lót 2 tờ 1,350đ, tem 500đ, 

dán tem 150đ)

=> + VAT = 8,035đ/bộ + phí 

432,000đ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN114-

651-Đỏ đô đậm

* B.Thư: Giấy MT Đỏ đô đậm 250g +  in 1M + bế 

nổi 3D không nhũ + ép kim + bế khuôn BTN114 khổ 

TP 18.5x13cm + dán.

* Lót 2 tờ: Giấy MT Cotton trắng kem 320g + ép lún 

không nhũ + in lún mực đỏ đô-DQ17 + bế khuôn, khổ 

TP 12.2x17.4cm

* Tem bế nổi: Mã khuôn 36 cành hoa, màu 

vàng gold mã 59.

* Gia công: dán tem vào BT.

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 9,410đ + Phí 

1,000,000đ. (gồm phí làm khuôn EK 

BT 80k, phí làm khuôn in lún lót 520k, 

phí lên khuôn bế nổi BT 100k, phí lên 

khuôn in lún lót 200k, phí lên khuôn ép 

lún lót 100k)

* Giá lẻ: ( BT 4,550đ, bộ lót 2 tờ 

4,210đ, tem 500đ, dán tem 150đ)

=> + VAT = 10,163đ/bộ + phí 

1,080,000đ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN114-

651-Kem

* B.Thư: Giấy MT Kraft kem 250gsm + Vân Nhật +  

in 1M + bế nổi 3D không nhũ + ép kim + bế khuôn 

BTN114 khổ TP 18.5x13cm + dán.

* Lót 2 tờ: Giấy MT Kraft kem 300gsm + Vân Nhật 

+ in KTS + ép lún không nhũ + bế khuôn, khổ TP 

12.2x17.4cm

* Tem bế nổi: Mã khuôn 36 cành hoa, màu 

đồng nhạt mã 60.

* Gia công: dán tem vào BT.

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 6,030đ + Phí 

280,000đ. (gồm phí làm khuôn EK BT 

80k, phí lên khuôn bế nổi BT 100k, phí 

lên khuôn ép lún lót 100k)

* Giá lẻ: ( BT 3,040đ, bộ lót 2 tờ 

2,340đ, tem 500đ, dán tem 150đ)

=> + VAT = 6,512đ/bộ + phí 302,400đ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN26-652

* B.Thư: Giấy ánh kim thơm 2MB 220g, In 

CMYK 1 mặt, + bế (BTN26) khổ 19x14cm + 

dán.

*Thiệp + chuyển động: Giấy ánh kim thơm 

2MB 220g, In CMYK 2 mặt, gắn cấu trúc 

chuyển động, thiệp khổ gập TP 12.2x17.4cm. 

* Giấy quấn: loại có gài, để thẳng

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 7,800đ/ bộ.

* Giá lẻ:
=> B.Thư: 2,100đ/cái

=> Thiệp + giấy quấn: 5,700đ/bộ

=> + VAT = 8,424đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ) 

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN26-653

* B.Thư: Giấy Kem NK 230g + Vân Nhật, In 

CMYK 1 mặt, + bế (BTN26) khổ 19x14cm + 

dán.

*Thiệp + chuyển động: Giấy Kem NK 230g + 

Vân Nhật, In CMYK 2 mặt, gắn cấu trúc 

chuyển động, thiệp khổ gập TP 12.2x17.4cm. 

* Tem bế nổi :Mã 32 cành hoa, Màu kem mã 

57

* Gia công: dán tem vào thiệp.

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 7,900đ/ bộ.

* Giá lẻ:
=> B.Thư: 2,000đ/cái

=> Thiệp  chuyển động: 5,300đ/bộ

 => tem 450đ, công dán 150đ.

=> + VAT = 8,532đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ) 

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ)



Mã Thiệp Hình Ảnh Loại giấy-quy cách in… Giá tiền / bộ Ghi chú khác

DQ-BTN26-654

* B.Thư: Giấy Kem NK 230g + Vân Nhật, In 

CMYK 1 mặt, + bế (BTN26) khổ 19x14cm + 

dán.

*Thiệp + chuyển động: Giấy Kem NK 230g + 

Vân Nhật, In CMYK 2 mặt, gắn cấu trúc 

chuyển động, thiệp khổ gập TP 12.2x17.4cm. 

* Giấy quấn: loại có gài, để thẳng

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 7,400đ/ bộ.

* Giá lẻ:
=> B.Thư: 2,000đ/cái

=> Thiệp + giấy quấn: 5,400đ/bộ

=> + VAT = 7,992đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ) 

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN26-655

* B.Thư: Giấy Kem NK 210g + Vân Nhật, In 

CMYK 1 mặt, + bế (BTN26) khổ 19x14cm + 

dán BT + Dán ren + dán đế phía trong..

*Lót 1 tờ 2 mặt: Giấy Kem NK 210g + Vân 

Nhật, In CMYK , dán ren + dán 2 tờ lót thành 1, 

khổ TP 12x16.5cm. 

* Tem bế nổi :Mã 31 cành hồng, Màu hồng 

nhạt mã 58

* Gia công: dán tem vào bao thư.

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 9,350đ/ bộ + phí 

400,000đ ( gồm phí làm khuôn bế 

nổi 300k và phí lên khuôn bế nổi 100k).

* Giá lẻ:
=> B.Thư: B.Thư: 5,570đ /cái ( gồm 

2360+1400 ren+1810 đế)

=> Lót 3,180đ/bộ (980đ + 2200 ren)

 => tem 450đ, công dán 150đ.

=> + VAT = 10,098đ/ bộ  + phí 

432,000đ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ) 

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN26-656

* B.Thư: Giấy ánh kim thơm 2MB 220g, In 

CMYK 1 mặt, + bế (BTN26) khổ 19x14cm + 

dán.

*Lót 2 tờ: Giấy ánh kim thơm 2MB 220g, In 

CMYK 1 mặt, bế kiểu, khổ TP 12.2x18cm. 

* Tem bế nổi: Mã khuôn 36 cành hoa, màu 

xanh bơ mã 56.

* Dây tua rua: màu xanh bơ

* Gia công: đóng mắt ngỗng 2 lót + cột dây tua 

rua + dán tem vào BT.

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 5,370đ/ bộ.

* Giá lẻ:
=> B.Thư: 2,120đ/cái

=> 2 Lót : 1,300đ/bộ, mắt ngỗng: 

450đ/bộ.

=> Dây tua rua 700đ, công cột 150đ.

 => tem 500đ, công dán 150đ

=> + VAT = 5,800đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ) 

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ)

DQ-BTN114-

657-Đỏ KT

* B.Thư: Giấy Kim Tuyến Đỏ đô đế đỏ 220g +In 

mực white + bế khuôn BTN114 khổ TP 18.5x13cm + 

dán.

* Lót 2 tờ: Giấy ánh kim thơm 2MB 220g, In CMYK 1 

mặt, bế kiểu, khổ TP 12x17.4cm

* Tem bế nổi: Tem nổi mã Dq33 hoa hồng, 

màu vàng nhũ mã 52.

* Giấy can: giấy can 113g khổ mở 25.8x3.6cm.

* Chữ lồng: giấy kim tuyến đỏ bồi dầy 1000g.

* Gia công: dán tem vào BT, gập và dán giấy 

can, dán chữ lồng vào giấy can.

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 7,200đ. 

* Giá lẻ: 
- BT 3,300đ, 

- Bộ lót 1,450đ  ( chỉ lấy 1 tờ 1,000đ)

- Phụ kiện: chữ lồng 1,200đ, giấy can 

350đ, tem nổi 400đ. 

- Gia công: Gập + dán giấy can 200đ, 

dán chữ lồng 150đ, dán  tem 150đ.

=> + VAT = 7,776đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ) .
* Lưu ý: Giấy này khi viết tên 

khách mời được nhưng khá 

khó viết, khách hàng có thể 

tham khảo thêm dịch vụ in tên 

khách mời.

DQ-BTN114-

657-VàngKT

* B.Thư: Giấy Kim Tuyến Vàng Gold đế vàng +In 

CMYK + bế khuôn BTN114 khổ TP 18.5x13cm + dán.

* Lót 2 tờ: Giấy ánh kim thơm 2MB 220g, In CMYK 1 

mặt, bế kiểu, khổ TP 12x17.4cm

* Tem bế nổi: Tem nổi mã Dq33 hoa hồng, màu vàng 

kim tuyến mã 51.

* Giấy can: giấy can 113g khổ mở 25.8x3.6cm.

* Chữ lồng: giấy kim tuyến đỏ bồi dầy 1000g.

* Gia công: dán tem vào BT, gập và dán giấy can, 

dán chữ lồng vào giấy can.

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 7,000đ. 

* Giá lẻ: 
- BT 3,100đ, 

- Bộ lót 1,450đ ( chỉ lấy 1 tờ 1,000đ)

- Phụ kiện: chữ lồng 1,200đ, giấy can 

350đ, tem nổi 400đ. 

- Gia công: Gập + dán giấy can 200đ, 

dán chữ lồng 150đ, dán  tem 150đ.

=> + VAT = 7,560đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ)

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ)

* Lưu ý: Giấy này khi viết tên 

khách mời được nhưng khá 

khó viết, khách hàng có thể 

tham khảo thêm dịch vụ in tên 

khách mời.

DQ-BTN101B-

659

* B.Thư: Giấy ánh kim thơm 2MB 220g, In 

CMYK 1 mặt, + bế (BTN101B) khổ 

17.6x12.6cm + dán.

*Thiệp túi dạng kéo: Giấy ánh kim thơm 2MB 

220g, In CMYK 2 mặt, dán cấu trúc kéo, khổ 

gập TP 11.2x15.5cm.

 => Giá chưa VAT:

* Trọn bộ: 6,300đ/ bộ.

* Giá lẻ:
=> B.Thư: 1,700đ/cái

=> Thiệp túi dạng kéo: 4,600đ/bộ

=> + VAT = 6,804đ/bộ

* Bao thư dán sẵn 
(không dán giảm 100đ) 

(Khuôn khác: giá áp dụng 

cho SL từ 300 bộ tới 499 

bộ)

CM-TKTS-D6
* Cuốn mẫu THIỆP KTS đợt 6
 (gồm 50 thiệp mẫu đóng cuốn album màu đen 

24 lá, tặng kèm link tải file dữ liệu)

200,000 đ/ Cuốn
(+VAT = 216,000đ)

BM-TKTS-D6
* Bộ mẫu THIỆP KTS đợt 6
 (gồm 50 thiệp mẫu bỏ bịch nilon, tặng kèm 

link tải file dữ liệu)

100,000 đ/ bịch
(+VAT = 108,000đ)

* Sau khi mua mẫu, khách 

hàng gửi zalo yêu cầu gửi link 

tải file thiết kế in.

* Khách hàng cũng có thể 

mua đầu đủ 50 mẫu hoặc có 

thể chỉ mua 27 mẫu có giá 

bán thấp dưới 3,500đ/thiệp

 =>  Bộ đ6 giá thấp gồm 27 

thiệp bỏ bịch giá 40,000đ 

+ VAT = 43,200đ.



Mã Thiệp Hình Ảnh Loại giấy-quy cách in… Giá tiền / bộ Ghi chú khác

TBN

* Tem bế nổi là loại đã đúc 

sẵn nên không thay đổi nội 

dung được

* Tem bế nổi chưa có keo 

phía sau, khách hàng có thể 

dùng keo súng để dán.

CM-TBN
* Cuốn mẫu Tem Bế Nổi
 (gồm 6 mẫu x 12 màu = 72 tem bế nổi mẫu 

đóng cuốn)

50,000 đ/ Cuốn
(+VAT = 54,000đ)

BM-TBN
* Bịch mẫu Tem Bế Nổi
 (gồm 6 mẫu x 12 màu = 72 tem bế nổi mẫu 

đóng bịch nilon)

32,000 đ/ bịch
(+VAT = 34,560đ)

. Đặt hàng không đồng bộ ( bao thư nhiều hơn lót hoặc ngược lại)

* Với khuôn BTN101 và BTD102: Do chúng tôi in + bế 1 tờ gồm bao thư + lót, do vậy khi khách hàng yêu cầu bao thư nhiều hơn lót ( hoặc 

ngược lại), phần tăng thêm sẽ được in riêng nên cũng sẽ được tách ra tính tiền riêng. Nếu số lượng tăng thêm này dưới 100 thì sẽ có phí 

số lượng ít là 50,000đ.

* Dịch vụ " In tên khách mời":

=> Nếu bao thư chỉ có 1 vị trí tên khách mời: 600đ/ bao thư, tối thiểu 150,000đ/ đơn hàng.

=> Nếu bao thư hay bộ thiệp có nhiều vị trí có dữ liệu biến đổi ( ví dụ trên bao thư và trên lót mời hoặc bao thư của khách nước ngoài có 

tên và dòng địa chỉ, hoặc của các công ty gồm tên và 1 dòng chức danh...) : 600đ//vị trí đầu và các vị trí thứ 2 trở đi tính thêm 300đ/ vị trí, 

tối thiểu 200,000đ/ đơn hàng.

=> Tiền dịch vụ này tính theo số lượng tổng của cả bao thư có tên và bao thư bỏ trống tên dự phòng.

=> Định nghĩa vị trí: 1 vị trí là 1 dòng, có cùng font, size và trên 1 sản phẩm ( ví dụ bao thư có 2 dòng là 2 vị trí).

=> Giá trên chưa bao gồm VAT, luôn cộng thêm VAT 8% khi khách đặt hàng.

Giá bán tem bế nổi:
* 2 mẫu tem hình elip: Mã 31 Cành Hồng và 32 Cành hoa: 450đ/tem + VAT

* 2 mẫu tem hình tròn nhỏ: Mã 33 Hoa Hồng và 33 Nhẫn đôi: 400đ/tem + VAT

* 2 mẫu tem hình tròn lớn: Mã 35 hoa văn và 36 Cành hoa: 500đ/tem + VAT

( 6 mẫu mỗi mẫu tem đều có sẵn 12 màu để khách chọn)

( mua sl trên 500 được giảm 30đ/tem, mua trên 1000 được giảm 50đ/tem)

* Cuốn mẫu:  tem đã dán vào 

cuốn giúp khách hàng chắc 

chắn biết được mã số khuôn 

và mã số màu.

* Bộ mẫu: tem bỏ bịch không 

ghi chú mã số nến cần dùng 

kèm với cuốn để xác định mã 

số hay mã màu khi đặt hàng. 

Mẫu bỏ bịch giúp khách hàng 

dễ dàng lấy ra ướm thử vào 

sản phẩm...

. Thay đổi loại giấy 

* Với các khuôn BTN101 và BTD102, Trường hợp mẫu phát hành là giấy kem NK hoặc giấy ánh kim thơm 2MB 220g, khách hàng có nhu 

cầu chuyển đổi giữa các loại giấy này thì giá sẽ áp dụng tương ứng loại giấy thay đổi.

. Quy định về giảm giá (áp dụng cho nguyên bộ, giảm trên giá trước VAT  ): 

* Số lượng từ 500 tới 999 bộ giảm 100đ/bộ.

* Số lượng từ 1,000 trở lên giảm 150đ/bộ.

. Quy định phí số lượng ít (áp dụng cho nguyên bộ hoặc đặt riêng BT hoặc lót)  ( Phí sẽ được cộng thêm VAT) : 

=> Áp dụng ưu đãi đặc biệt chỉ với 2 khuôn phổ thông theo bộ: BTN101 và BTD102

* Số lượng từ 50 tới 99 bộ có phí số lượng ít là 50,000đ/lô hàng.

* Số lượng dưới 50 bộ có phí số lượng ít là 100,000đ/lô hàng.

  (Vì được in + bế cùng 1 khuôn nên nếu chỉ đặt tờ lót có bế hoặc bao thư thì cũng có phí như nguyên bộ. )

=> Áp dụng với các khuôn dạng túi, Pasport (BTN106, TTN20, TTN25, TTD26, TTN27)

* Số lượng từ 100 tới 299 bộ có phí số lượng ít là 70,000đ/lô hàng.

* Số lượng dưới 100 bộ có phí số lượng ít là 100,000đ/lô hàng.

=> Áp dụng với khuôn có lót riêng và bao thư riêng (BTN26, BTN101B...)

* Số lượng từ 100 tới 299 bộ có phí số lượng ít là 100,000đ/lô hàng (BT 70k và lót 30k).

* Số lượng dưới 100 bộ có phí số lượng ít là 150,000đ/lô hàng (BT 100k và lót 50k).

. Thay đổi quy cách lót

* Chúng tôi phát hành thường gồm 1 tờ lót bế vòng cung và 1 lờ lót bế bo góc. Nếu khách hàng muốn thay đổi thành 2 tờ lót giống nhau 

thì giá sẽ cao hơn 300đ/ bộ do chúng tôi phải bế lẻ từng phần. Trường hợp khách hàng thay đổi thành 2 tờ lót thẳng thì giá không đổi.

. Phí nhiều nội dung ( Phí sẽ được cộng thêm VAT): 

* Trường hợp có 2 nội dung trở lên thì được gộp thành 1 số lượng chung nhưng cộng phí nhiều nội dung

 => Với 2 khuôn theo bộ ưu đãi đặc biệt ( BTN101 và BTD102): 20,000đ/nội dung có SL dưới 100

 => Với các khuôn dạng túi, Pasport (BTN106, TTN20, TTN25, TTD26, TTN27): 20,000đ/nội dung có SL dưới 300

=> Áp dụng với không có lót riêng và bao thư riêng (BTN26, BTN101B...): 30,000đ/nội dung có SL dưới 300 (trong đó gồm 20,000đ phí 

của bao thư và 10,000đ phí của lót). 

* Giá và phí áp dụng: 

=> Lập phiếu tính tiền sẽ tính đơn giá hoặc phí chưa VAT, Luôn cộng thêm VAT phía dưới phiếu tính tiền. 

=> Các loại phí như phí làm khuôn, phí lên khuôn, phụ phí giao hàng đã thông báo ...cũng sẽ hiểu là giá trước VAT nên sẽ được cộng 

thêm VAT khi lập phiếu giao hàng. Khi xuất hóa đơn khách hàng có thể yêu cầu chia các khoản phí này vào giá thành sản phẩm. 

=> Khách hàng có thể lựa chọn nhận hóa đơn qua email hoặc zalo.



• Rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng. Trân trọng kính chào

•Máy in - Độ đồng đều và ổn định của màu in: 

=> Chúng tôi sử dụng máy in 4 màu, 6 màu mới của các hãng Konica và Fujifilm và có dịch vụ bảo trì toàn diện. Chúng tôi sẽ cố gắng để 

bài in có chất lượng cao nhất và màu thiệp sẽ giống với thiệp mẫu đã phát hành. Tuy nhiên chúng tôi cũng chỉ cam kết độ ổn định của 

màu sắc từ 85% tới 95% tuỳ theo màu dễ in hay khó in. Quý nhà in nên nói trước với khách mua thiệp để họ hiểu trước khi đặt hàng.

=> Với những mẫu thiệp có phủ nền, khả năng chênh lệch màu hoặc sọc nhẹ là cao hơn các loại khác. 

• Các quy định về giao hàng, thanh toán được thực hiện như phôi thiệp cưới.

• Thay đổi - thêm hoặc xoá các hoạ tiết đã làm mờ trong file mẫu: 

=> Khách hàng có thể để thêm logo của tiệm in, sơ đồ, tên chủ hôn, câu kinh thánh…theo ý muốn mà không thay đổi giá.

=> Khách hàng cũng có thể thay đổi màu sắc và nội dung in... tuy nhiên để tránh nhầm lẫn, nếu khách đã thay đổi màu thì ghi chú " đã 

thay đổi màu" khi gửi in và trong thiết kế để NV của chúng tôi biết và không căn theo màu mẫu ban đầu khi in.

• Sản xuất theo thiết kế mới của khách: 

=> Với file thiết kế riêng của khách, nếu sử dụng file khuôn chúng tôi cung cấp thì giá vẫn được áp dụng tương tự giá thiệp chúng tôi phát 

hành. Khi thiết kế lưu ý tràn nền sẵn như trên file khuôn mô tả.

=> Đổi từ in 1 mặt thành in 2 mặt (Thiệp theo bộ BTN101 và BTD102 giá + 800đ/bộ, khuôn lót riêng và BT riêng thì lót + 500 và BT +500đ)

=> Trường hợp thêm cán gân, giá + 200đ/bộ 

=> Trường hợp in CMYK và cần in điểm thêm mực nhũ vàng, giá + 300đ tới 400đ/bộ (tuỳ theo số lượng hoạ tiết in thêm).

=> Trường hợp khách tự cung cấp giấy. Giá bộ thiệp sẽ được tính tương ứng thiệp sử dụng loại "Giấy kem NK210g".

=> Trường hợp khách yêu cầu thay đổi các loại giấy khác cao cấp trong cuốn mẫu giấy của Đức quyền, Giá bộ thiệp sẽ được tính tương 

ứng thiệp sử dụng loại "Giấy kem NK210g" cộng thêm tiền giấy.( trường hợp giấy thay đổi cũng là các loại giấy phổ thông thì có thể áp giá 

cao hơn loại giấy tương tự trong bộ mẫu 200đ do trừ hao cắt giấy mới và lẻ khổ...).

• Thời gian làm việc: Sáng từ 7h30 tới 11h30, Chiều từ 1h tới 5h( không kể chủ nhật).


